                  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 5: Kết thúc vào 10 giờ 55 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 5: Kết thúc vào 16 giờ 55 ph. 
Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Việt

T. Việt
	Toán

T. Việt

MT

T. Việt

Đ.Đức
	Toán
T. Việt

T. Việt

T.Công
	Toán
T. Dục

T. Việt

T. Việt

TNXH
	Âm nhạc
T. Việt

T. Việt

SHTT

	
	Chiều
	1

2

3

4

	
	 
	TH Toán
THTV

BDT
	
	THTV

THT 
BD Toán

	1B
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Việt

T. Việt
	Toán

T. Việt

T. Việt

MT

Đ. Đức
	T. Công
Toán

T. Việt

T. Việt
 
	Toán

T. Việt

T.Dục
T.Việt

TNXH
	T. Việt
Â. Nhạc

T. Việt

SHTT

	
	Chiều
	1

2

3

4


	
	 
	TH Toán
THTV

BDTV
	
	THTV

THT 
BD Toán


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 5: Kết thúc vào 10 giờ 55 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 5: Kết thúc vào 16 giờ 55 ph. 
Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1C
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Việt

T. Việt
	Toán

T. Việt

T. Việt

Đ.Đức

MT
	Toán

T. Công
T. Việt

T. Việt


	Toán

T. Việt

T. Việt

T. Dục

TNXH
	T. Việt

T. Việt

SHTT
Â. Nhạc

	
	Chiều
	1

2

3

4
	
	 
	TH Toán
THTV

BDTV
	
	THTV

THT 
BD Toán

	1D
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Việt

T. Việt

	Toán
MT
T. Việt

T. Việt

Đ. Đức
 
	Toán

T. Việt

T.Công
T. Việt
	Toán

T. Việt

T.Việt

TNXH
T.Dục
	T. Việt
T. Việt

Â. Nhạc
SHTT


	
	Chiều
	     1

2

3


	
	
	TH Toán
THTV

BDTV
	
	  THTV

THT 
BD Toán


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 5: Kết thúc vào 10 giờ 55 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 5: Kết thúc vào 16 giờ 55 ph.
 Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2A
	Sáng
	1

2

3
	P. số 9
TH Toán

TH T.Việt

BD T.Việt
	
	P. số 9
THTV

TH Toán
BDToán 
	
	

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	Toán

T.Đoc

T.Đọc

C. Cờ
	Toán

K.Chuyện

T.Dục

C. Tả

TNXH 
	Âm nhạc

Toán

T.Đọc

LTVC 
	Toán

MT

Đ.Đức

C. tả

Tập viết
	T.Dục
Toán

TLV

SHTT

T.Công

	2B
	Sáng
	1

2

3


	P.số 10
TH Toán

TH T.Việt

BD T.Việt
	 
	P.số 10
THTV

TH Toán
BDToán 
	
	

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	Toán

T.Đoc

T.Đọc

C. Cờ
	Toán

K.Chuyện

C. Tả

TNXH

T.Dục
	Toán

Âm nhạc
T.Đọc

LTVC
	Toán

Đ.Đức

MT

C. tả

Tập viết
	 Toán
T.Dục
TLV
T.Công
SHTT




              THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 5: Kết thúc vào 10 giờ 55 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 5: Kết thúc vào 16 giờ 55 ph. 
Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2C
	Sáng
	1

2

3
	
	P. số 9

TH Toán

TH T.Việt

BD T.Việt
	
	
	P. số 9

THTV

TH Toán
BDToán

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	Toán

T.Đoc

T.Đọc

TNXH

C. Cờ
	Toán

K.Chuyện

C. Tả

T.Dục

	Toán

T.Đọc

Âm nhạc
LTVC
Đ.Đức
	Toán

C. tả

Tập viết 

MT

T.Công  
	Toán
TLV
T.Dục
SHTT


	3A
	Sáng
	1

2

3

4
	
	      Tin
Tin

P.10  T.A
T.Anh
	
	  TH Toán

TH T.Việt

BD T- TV
P. số 10
	

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	T.Dục
Toán

T.Đoc

T.Đ-KC

C.Cờ


	Toán
MT

T. Đọc

C. Tả
	Toán
LTVC

T. Viết

TNXH

Âm nhạc


	Toán

C. tả

T.Công  

TNXH
	Toán
TLV
Đ.Đức

T.Dục
SHTT


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 4: Kết thúc vào 10 giờ 15 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 4: Kết thúc vào 16 giờ 15 ph. 
Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3B
	Sáng
	1

2

3

4
	
	P.10   T.A
T.Anh
Tin

Tin
	
	   TH Toán

TH T.Việt

BD T- TV
P. số 9
	

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	Toán

T.Dục
T.Đoc

T.Đ-KC

C.Cờ
	Toán
T. Đọc

MT
C. Tả 
	Toán

LTVC

T. Viết

TNXH
T.Công  
	Toán

C. tả

 TNXH  

Âm nhạc


	Toán
TLV
Đ.Đức 
SHTT
T.Dục

	3C
	Sáng
	1

2

3

4
	
	   
	VP.  T.A

T.Anh

Tin

Tin
	 
	TH Toán

TH T.Việt

BD T- TV

P. số 10 

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	Toán

T.Đoc

T.Đ-KC

T.Dục
C.Cờ


	Toán

T. Đọc

C. Tả

MT

TNXH


	Toán

LTVC
T. Viết
Âm nhạc

  
	Toán

C. tả

T.Công  

TNXH

T.Dục

	Toán
TLV
Đ.Đức

SHTT


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 4: Kết thúc vào 10 giờ 15 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 4: Kết thúc vào 16 giờ 15 ph.
 Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4A
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

T.Dục
Toán
T. Đọc

C. Tả
	 Toán

K.chuyện

LTVC

L.Sử
	Toán
T. Đọc

TLV
K. học

Âm nhạc
	Toán

LTVC

K.học

M. thuật


	Toán
TLV

Đ. Lí

Đ. Đức

SHTT

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	P.số 12
 K. thuật

THTV

BDTV
	P.số 12
T.Anh

T.Anh

Tin

Tin
	
	  P.số 12
  T. Dục

  TH Toán

  BD Toán
	

	4B
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T.Dục
T. Đọc

C. Tả
	Toán

K.chuyện

M. thuật
LTVC

L.Sử
	Toán
T. Đọc

TLV

K. học


	Toán

Âm nhạc
LTVC

K.học


	Toán

TLV

Đ. Lí

Đ. Đức

SHTT 

	
	Chiều
	1

2

3

4
5
	P. số 11
THTV

K. thuật
BDTV


	
	P. số 11
T.Anh

T.Anh

Tin

Tin
	P. số 11
TH Toán
T. Dục
BD Toán
	


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 4: Kết thúc vào 10 giờ 15 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 4: Kết thúc vào 16 giờ 15 ph.
 Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4C
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Đọc

T.Dục

C. Tả
	 Toán

K.chuyện

LTVC

M. thuật

L.Sử
	Toán

T. Đọc

TLV

K. học 
	Toán

LTVC

Âm nhạc

K.học
	Toán

TLV

Đ. Lí

Đ. Đức

SHTT

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	P.số 4
THTV

BDTV

K. thuật
	 
	P.số 11
Tin

Tin

T.Anh

T.Anh
	  P.số 4
  TH Toán

  BD Toán

  T. Dục
	

	5A
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Đọc

C. Tả

T.Dục
	Toán

K.chuyện

LTVC

K. học


	Toán

T. Dục

T. Đọc

TLV

L.Sử
	M. thuật

Toán

LTVC
K.học


	Toán

TLV

Đ. Lí

Đ. Đức

SHTT 

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	P. số 1 
T.Anh

T.Anh

Tin

Tin
	P. số 1 
Âm nhạc

THTV

BDTV


	
	P. số 1 
K. thuật
TH Toán
BD Toán
	


                 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016-   (Thực hiện từ 28/9/2015)
Sáng: Tiết1: Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút . Tiết 4: Kết thúc vào 10 giờ 15 phút

Sau 2 tiết ra chơi giữa buổi 20 phút, từ 8 giờ 35 phút đến 8 giờ 55 phút.

Buổi chiều: Tiết1: Bắt đầu từ 13 giờ 15 ph. Tiết 4: Kết thúc vào 16 giờ 15 ph. 
Sau 3 tiết ra chơi giữa buổi từ 15h15 đến 15h35ph

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5B
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Đọc

C. Tả

Đ. Đức 
	Toán

K.chuyện
LTVC

K. học


	Toán

T. Đọc

T. Dục
TLV

L.Sử
	Toán

LTVC

M. thuật
K.học


	T. Dục
Toán

TLV

Đ. Lí

SHTT 

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	P. số 2
        Tin

Tin

T.Anh

T.Anh
	P. số 2
THTV

BDTV

Âm nhạc

	
	P. số 2
TH Toán
BD Toán

K. thuật

	

	5C
	Sáng
	1

2

3

4

5
	C. Cờ

Toán

T. Đọc

C. Tả

Đ. Đức
	Toán

K.chuyện
LTVC

K. học

M. thuật
	Toán

T. Đọc

TLV

T. Dục
L.Sử
	Toán

LTVC
K.học

Âm nhạc


	Toán

TLV

Đ. Lí

SHTT 

	
	Chiều
	1

2

3

4

5
	P. số 3 
THTV

BDTV

T. Dục

	
	
	P. số 3 
T.Anh

T.Anh

        Tin

Tin
	P. số 11
TH Toán
BD Toán

K. thuật



